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Dự án Luật Kiến trúc

I. Thống kê các thủ tục hành chính trong Luật Kiến trúc
Dự thảo Luật Kiến trúc có một số nhóm thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC), như:  
1. TTHC về Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc (Điều 11)
2. TTHC về Cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư (Điều 19, 20, 21, 23).
(Thủ tục công nhận hành nghề hoặc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng về công nhận hành nghề, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Luật Xây dựng năm 2014, Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ).
3. TTHC về cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức hành nghề kiến trúc (Điều 30, 31).
II. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính
Các TTHC dự kiến đưa ra trong nội dung Dự thảo Luật Kiến trúc về cơ bản chỉ cấu thành tên TTHC, chưa hình thành đầy đủ nội dung TTHC (chưa bao gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí). Vì vậy, trong báo cáo này không đánh giá sâu vào số lượng hồ sơ hay thời hạn giải quyết TTHC mà chỉ đánh giá tác động chung của các thủ tục, bao gồm sự cần thiết của TTHC dự kiến ban hành trong dự thảo Luật, tính hợp lý, tính hợp pháp, các tác động mang tính định tính (chưa thể lượng hóa được các tác động do phụ thuộc vào nội dung cụ thể hóa của các văn bản dưới luật). Cụ thể như sau: 

1. TTHC về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc (kế thừa Điều 81 Luật Xây dựng năm 2014)
1.1. Sự cần thiết 
Mục đích của thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc là nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, thẩm mỹ, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường. 

1.2. Tính hợp lý
Thông qua thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc lựa chọn được phương án tối ưu cho công trình, huy động tài năng sáng tạo của giới chuyên môn, đồng thời hạn chế tiêu cực trong đầu tư xây dựng, tạo môi trường hành nghề bình đẳng, trong sạch và minh bạch và đây cũng là thông lệ quốc tế.

1.3. Tính hợp pháp 
Luật Xây dựng 2014 (Điều 81), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của  Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 15), Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định và hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Dự thảo Luật Kiến trúc kế thừa, bổ sung và thống nhất nội dung quy định.

TTHC về thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác, đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng liên quan.
1.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ trong TTHC Thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc.
2. TTHC về cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
2.1. Sự cần thiết 
Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư nhằm là sự công nhận cần thiết của cơ quan quản lý nhà nước để khẳng định việc tham gia hành nghề của các kiến trúc sư  (phân biệt với kiến trúc sư hoạt động trong các lĩnh vực khác, không hành nghề). Chứng chỉ hành nghề là văn bản có tính pháp lý khẳng định việc được phép hành nghề của kiến trúc sư đối với xã hội. 
2.2. Tính hợp lý

Nghề Kiến trúc là nghề đặc thù, có tác động lớn đến xã hội. Việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư là việc làm hợp lý để đảm bảo chất lượng chuyên môn của các kiến trúc sư hành nghề. Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cũng như một số ngành nghề đặc thù khác như luật, y tế, dược và phù hợp với thông lệ quốc tế.
2.3. Tính hợp pháp 

TTHC về cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác, đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục

Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự, cách thức thực hiện, phí, lệ phí trong nội dung TTHC cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
3. TTHC về cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ năng lực cho tổ chức hành nghề kiến trúc
3.1. Sự cần thiết 
Việc cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ năng lực cho tổ chức hành nghề kiến trúc là sự công nhận cần thiết của cơ quan quản lý nhà nước để khẳng định tổ chức đó đủ nhân lực, trình độ chuyên môn thực hiện dịch vụ kiến trúc, đảm bảo trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Chứng chỉ năng lực là văn bản có tính pháp lý khẳng định việc được phép hành nghề của tổ chức hành nghề kiến trúc đối với xã hội. 

3.2. Tính hợp lý
Nghề kiến trúc là nghề đặc thù, có tác động lớn đến xã hội. Việc cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức hành nghề kiến trúc là việc làm hợp lý để đảm bảo chất lượng chuyên môn của các tổ chức hành nghề kiến trúc. Chứng chỉ năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc cũng như một số ngành nghề đặc thù khác như luật, y tế, dược và phù hợp với thông lệ quốc tế.

3.3. Tính hợp pháp 

Nhóm TTHC về cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác, đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3.4. Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục.
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự, cách thức thực hiện, phí, lệ phí trong nội dung TTHC Công nhận cơ sở đủ điều kiện sát hạch hành nghề.

(Xin gửi kèm theo Biểu đánh giá tác động của các Thủ tục hành chính)
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